
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
SB9A-SP.9A-52 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HÀ NỘI

0110826832

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện (Chỉ hoạt động khi đáp 
ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Nghị định số 
109/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 10; Điều 11 
Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

8610

2. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: - Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên 
khoa. - Hoạt động của các phòng khám nha khoa (Chỉ hoạt 
động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định tại Nghị 
định số 109/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Điều 10; 
Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

8620

3. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng
Chi tiết: - Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng - Cơ 
sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà (Khoản 3 Điều 11 Nghị 
định 155/2018/NĐ- CP)

8692

4. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động đối với phòng xét nghiệm - Hoạt động 
của các phòng khám chẩn đoán hình ảnh, Phòng X-Quang. - 
Hoạt động của cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người 
bệnh (Chỉ hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được 
quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ 
sung bởi Điều 10, Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP)

8699(Chính)

5. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(Loại trừ Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 
thương bệnh binh)

8710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
QUỐC TẾ HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983821326
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

6. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
(Loại trừ Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, thương 
bệnh binh)

8730

7. Hoạt động chăm sóc tập trung khác
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân 
vào đâu

8790

8. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

9. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng (chỉ hoạt động khi 
đáp ứng được quy định tại Nghị định số 67/2016/NĐ-CP sửa 
đổi bởi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và thực hiện đầy đủ theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 43/2014/TT-BYT)

4632

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điều 32 
Luật Dược 2016); - Bán buôn trang thiết bị y tế (Chương VI - 
Nghị định 98/2021/NĐ-CP)

4649

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

12. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, chứng khoán, kế toán, pháp luật)

7020

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

14. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Loại trừ Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán 
hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết : Tổ chức sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy, 
nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, 
dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim 
ảnh)

8230

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Trừ loại Nhà nước cấm) (Loại trừ hoạt động đấu giá)

8299

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
HẢI

Xóm Đại Trà, Xã 
Đông Phương, 
Huyện Kiến 
Thuỵ, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 30,000

0311780054
14

2 NGUYỄN 
VĂN HIẾU

Xóm Đại Trà 2, 
Xã Đông Phương, 
Huyện Kiến 
Thuỵ, Thành phố 
Hải Phòng, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

270.000 2.700.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 270.000 2.700.000.000 30,000

0310990074
26

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
KHÁNH 
CƯỜNG

Xóm Đại Trà 
Hồng, Xã Đông 
Phương, Huyện 
Kiến Thuỵ, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

360.000 3.600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 360.000 3.600.000.000 40,000

0310810049
86

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031081004986
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Đại Trà Hồng, Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Đại Trà Hồng, Xã Đông Phương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG Nam

21/02/1981 Kinh Việt Nam

23/12/2021 Cục Cảnh Sát QLHC Về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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